
PHỤ LỤC
DANH SÁCH CẤP GIA HẠN CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-SXD ngày         /7/2023 của Sở Xây dựng Quảng Trị)

STT Tên tổ chức
Số

ĐKKD/QĐ
thành lập

Nơi cấp
Ngày cấp

(DD/MM/YYY
Y)

Họ và tên
(Người đại diện
theo pháp luật)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở
chính Điện thoại Email Lĩnh vực hoạt động xây dựng

Hạng
lĩnh
vực

Thời gian gia
hạn

2

CÔNG TY CỔ
PHẦN TƯ VẤN

VÀ TÀI NGUYÊN
MÔI TRƯỜNG

ĐÔNG HÀ

3200464691
Sở Kế hoạch và

Đầu tư tỉnh Quảng
Trị

Cấp lần đầu
ngày

05/02/2010,
đăng ký thay
đổi lần thứ 3

ngày 14/6/2017

Lê Đức Nam

Chủ tịch
HĐQT

kiêm Giám
đốc

Số 17 đường
Nguyễn Huệ,

phường 1, thành
phố Đông Hà,
tỉnh Quảng Trị

023335666
56

tv.tnmtdhqt@
gmail.com

Khảo sát địa hình
công trình III

Từ ngày
11/7/2023 đến

ngày 11/7/2033

Thiết kế, thẩm tra
thiết kế xây dựng
công trình dân dụng

III
Từ ngày

11/7/2023 đến
ngày 11/7/2033

Thiết kế, thẩm tra
thiết kế xây dựng
công trình
NN&PTNT

III
Từ ngày

11/7/2023 đến
ngày 11/7/2033

Thiết kế, thẩm tra
thiết kế xây dựng
công trình HTKT

cấp thoát
nước III

Từ ngày
11/7/2023 đến

ngày 11/7/2033

Tư vấn giám sát thi
công xây dựng công
trình dân dụng

II
Từ ngày

11/7/2023 đến
ngày 11/7/2033

Tư vấn giám sát thi
công xây dựng công
trình NN&PTNT

III
Từ ngày

11/7/2023 đến
ngày 11/7/2033

Tư vấn giám sát thi
công xây dựng công
trình HTKT

cấp thoát
nước III

Từ ngày
11/7/2023 đến

ngày 11/7/2033

3
CÔNG TY CỔ
PHẦN VĨNH

NGUYÊN
3200455578

Sở Kế hoạch và
Đầu tư tỉnh Quảng

Trị

Cấp lần đầu
ngày 02/4/2010,

đăng ký thay
đổi lần thứ 2

ngày 18/9/2018

Hoàng Thị Nghệ Giám đốc

Số 126 Tôn Thất
Thuyết, phường

5, thành phố
Đông Hà, tỉnh

Quảng Trị

093556518
6

hientvd@gma
il.com

Thi công xây dựng
công trình công
nghiệp năng lượng

đường dây
và trạm biến
áp

III
Từ ngày

04/7/2023 đến
ngày 04/7/2033
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1
CÔNG TY CỔ

PHẦN TRƯỜNG
DANH

3200172428
Sở Kế hoạch và

Đầu tư tỉnh Quảng
Trị

Cấp lần đầu
ngày

04/01/2007,
đăng ký thay
đổi lần thứ 5

ngày 14/9/2021

Nguyễn Xuân
Hải

Chủ tịch
HĐQT

kiêm Giám
đốc

Thôn Hà Thanh,
xã Gio Châu,

huyện Gio Linh,
tỉnh Quảng Trị

023338251
64

truongdanhxd
@gmail.com

Thi công xây dựng
công trình dân dụng II

Từ ngày
11/7/2023 đến

ngày 11/7/2033
Thi công xây dựng
công trình giao
thông

đường bộ II
Từ ngày

11/7/2023 đến
ngày 11/7/2033

Thi công xây dựng
công trình
NN&PTNT

II
Từ ngày

11/7/2023 đến
ngày 11/7/2033

Thi công xây dựng
công trình HTKT

cấp thoát
nước III

Từ ngày
11/7/2023 đến

ngày 11/7/2033

4
CÔNG TY TNHH

MTV MINH
THÀNH

3200284844
Sở Kế hoạch và

Đầu tư tỉnh Quảng
Trị

Cấp lần đầu
ngày 04/3/2008,

đăng ký thay
đổi lần thứ 3

ngày
16/01/2017

Lê Thiên Thành

Chủ tịch
công ty

kiêm Giám
đốc

Số 25 đường Đại
Cồ Việt, phường

Đông Lương,
thành phố Đông
Hà, tỉnh Quảng

Trị

023335229
59

minhthanh844
844@gmail.c

om

Thi công xây dựng
công trình giao
thông

đường bộ III
Từ ngày

11/7/2023 đến
ngày 11/7/2033

Thi công xây dựng
công trình
NN&PTNT

III
Từ ngày

11/7/2023 đến
ngày 11/7/2033

Thi công xây dựng
công trình HTKT

cấp thoát
nước III

Từ ngày
24/01/2024 đến

ngày
24/01/2034

Danh sách gồm 04 tổ chức

STT Tên tổ chức
Số

ĐKKD/QĐ
thành lập

Nơi cấp
Ngày cấp

(DD/MM/YYY
Y)

Họ và tên
(Người đại diện
theo pháp luật)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở
chính Điện thoại Email Lĩnh vực hoạt động xây dựng

Hạng
lĩnh
vực

Thời gian gia
hạn
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